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1 202284 Nguyễn Nam Ngọc Anh 16/11/2002 Bạc Liêu DH20XDU01

2 214043 Phạm Hoài Bảo 29/12/2003 Bạc Liêu DH21KPM01

3 213926 Nguyễn Chí Cường 07/01/2003 Đồng Tháp DH21KTO03

4 212071 Trần Thị Diệu Dàng 11/06/2003 Cà Mau DH21KTO02

5 234334 Phạm Minh Đẩu 21/09/2005 Cà Mau DH23QTD02

6 225460 Dương Hoàng Duy 05/04/2004 Đồng Tháp DH22TIN06

7 235652 Nguyễn Khả Duy 08/10/2005 Vĩnh Long DH23QTD02

8 225821 Nguyễn Ngọc Hân 09/03/2004 Kiên Giang DH22QTD02

9 219497 Lê Phúc Hậu 16/08/2003 Hậu Giang DH21KPM02

10 224193 Đổng Thanh Hoá 20/12/2004 An Giang DH22QTD01

11 213150 Phạm Quốc Huy 04/03/2003 Cà Mau DH21CNT02

12 178109 Thi Phạm Minh Huy 29/11/1999 Cần Thơ DH17XDU01

13 150626 Nguyễn Văn Khải 28/09/1997 Kiên Giang DH15DUO01

14 201451 Phan Văn Khải 22/10/2002 Hậu Giang DH20XDU01

15 219632 Trần Văn Khan 10/08/2003 Đồng Tháp DH21KPM02

16 200652 Dương Gia Kiệt 23/07/2002 Cần Thơ DH20TIN05

17 241692 Nguyễn Minh Kiệt 01/11/2006 Sóc Trăng DH24DPT02

18 2110996 Nguyễn Tuấn Kiệt 06/08/2002 Cà Mau DH21HAY01

19 223122 Phạm Hoài Linh 12/12/2004 Vĩnh Long DH22LUA02

20 241804 Phạm Thuỳ Linh 06/07/2006 Cần Thơ DH24DPT02

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 07/06/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

ST
T

MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử





1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 07/06/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

ST
T

MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

21 2110890 Lê Tấn Lộc 20/11/2003 Đồng Tháp DH21QLC01

22 220306 Trần Hồ Thiên Long 10/01/2004 Cần Thơ DH22LUA02

23 203791 Dương Thị Huỳnh My 21/11/2002 Cà Mau DH20LUA02

24 236967 Nguyễn Hồng Nghi 22/09/2005 Cà Mau DH23CNT01

25 212559 Hàn Huỳnh Ngọc 10/03/2003 Cà Mau DH21BDS01

26 201985 Lý Mỹ Ngọc 08/08/2002 Cà Mau DH20QTN01

27 237179 Nguyễn Kim Bảo Ngọc 15/05/2005 An Giang DH23NNA03

28 221383 Nguyễn Trần Thái Ngọc 19/09/2004 Cần Thơ DH22QTK08

29 233266 Lâm Diệu Nguyên 04/12/2004 Bạc Liêu DH23CNT01

30 211752 Nguyễn Chí Nguyện 19/09/2003 Cà Mau DH21LUA01

31 238093 Đoàn Hồng Phúc 10/12/2005 Bạc Liêu DH23QTK07

32 235696 Huỳnh Anh Tài 21/11/2005 Hậu Giang DH23QTD02

33 202525 Nguyễn Trang Thanh 25/07/2002 Hậu Giang DH20QHC01

34 180383 Võ Trường Thạnh 02/09/2000 Kiên Giang DH18OTO01

35 238263 Thạch Thị Chanh Rít Thi 20/09/2004 Vĩnh Long DH23QTK07

36 237317 Nguyễn Anh Thư 07/02/2005 Cà Mau DH23QTK07

37 234644 Võ Thị Minh Thư 15/12/2005 Sóc Trăng DH23CNT01

38 200772 Lê Công Tiến 11/07/2002 Cần Thơ DH20OTO03

39 221265 Huỳnh Thị Kiều Trân 26/07/2004 Sóc Trăng DH22LUA02

40 237936 Lê Thị Ngọc Trân 26/5/2005 Vĩnh Long DH23QTK07
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41 236851 Phan Hồ Quyền Trân 08/12/2005 Cà Mau DH23NNA03

42 237124 Trần Huyền Trân 01/11/2005 Bạc Liêu DH23NNA03

43 233910 Phạm Văn Trinh 21/11/2005 Cần Thơ DH23LOG01

44 235639 Phan Thành Trọng 03/06/2004 Cần Thơ DH23QTD02

45 237265 Phan Thị Bích Tuyền 30/12/2005 Sóc Trăng DH23QTK07

46 220960 Lê Văn Tỷ 07/02/2004 Cà Mau DH22XET04

47 2010024 Phạm Phi Vũ 25/02/2002 Cần Thơ DH20XDU01

48 238272 Nguyễn Thão Vy 16/12/2005 Cà Mau DH23QTK07

49 202108 Kim Thị Như Ý 01/01/2001 Bạc Liêu DH20XET02

50 238282 Lê Ngọc Như Ý 02/11/2005 Cần Thơ DH23QTK07


